
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HĐ TUYỂN SINH NĂM 2024 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-CĐBP           Bình Phước, ngày    tháng    năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng, trung cấp  

đợt 1 Trường Cao đẳng Bình Phước năm 2024 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Bình Phước, ban 

hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-CĐBP ngày 15/4/2024 của Trường Cao 

đẳng Bình Phước; 

Căn cứ Quyết đinh số 02/QĐ-CĐBP ngày 12/01/2024 của Trường Cao đẳng 

Bình Phước về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Bình Phước 

năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-CĐBP ngày 10/01/2024 của Trường Cao đẳng 

Bình Phước về việc tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng 

và Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục Mầm non năm 2024; 

Căn cứ Biên bản số 265/BB-HĐTS ngày 17/7/2024 của Hội đồng tuyển sinh 

về việc họp xét công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 01 năm 2024 của Hội đồng 
tuyển sinh Trường Cao đẳng Bình Phước; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 180 thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng, Trung cấp hệ 

chính quy năm 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Ban thư ký tuyển sinh chịu trách nhiệm thông báo kịp thời giấy báo 

nhập học của nhà trường cho các thí sinh đã trúng tuyển trong danh sách ở Điều 

1 để làm thủ tục nhập học theo đúng quy định. 

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Trưởng đơn vị có liên quan của Trường Cao 

đẳng Bình Phước và Thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban Giám hiệu; 

- Website Trường;  

- Lưu: VT, ĐT.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

         

 
                                 

               Hà Văn Kiên 



STT Ngày sinh Nơi sinh
Dân 

tộc

Giới 

Tính
Hộ khẩu thường trú Ghi Chú 

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. Ngành Dược (Hệ chính quy)

1 Hứa Thị Kim Diệu 18/12/2005 Bình Phước Kinh Nữ Ấp cầu 2, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

2 Võ Thị Thùy Dung 21/07/2002 Bình Phước Kinh Nữ Ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước

3 Huỳnh Tuấn Hà 20/06/1988 Đồng Nai Kinh Nam Bình Tân, Phước Minh, Bù Gia Mập, BP

4 Lê Văn Hải 20/03/1980 Thanh Hóa Kinh Nam Tiến Thành, Đồng Xoài, BP

5 Thái Thị Hạnh 08/04/1993 Sông Bé Kinh Nữ Tổ 2, Thanh Thiện, Thanh Lương, Bình Long, BP

6 Vũ Thị Thu Hiền 26/11/1987 Thái Bình Kinh Nữ Ấp 3, Minh Lập, Chơn Thành, Bình Phước

7 Bùi Ngọc Kiên 28/04/1988 Bình Phước Kinh Nam Thôn 1, Long Bình, Phú Riềng, BP

8 Nguyễn Thị Bảo Linh 27/03/2005 Bình Phước Kinh Nữ Bù Xia, Đak ơ, BGM, Bình Phước

9 Ngô Hữu Lực 09/08/2004 Bình Phước Kinh Nam KP Tân Xuân, P. Tân Xuân, Đồng Xoài, BP

10 Tô Trúc Mai 24/08/1992 Sông Bé Kinh Nữ Thôn Bình Trung, Nghĩa Bình, Bù Đăng, BP

11 Hoàng Thị Muôn 18/12/2004 Bình Phước Dao Nữ Thôn 4, xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước

12 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 15/10/2005 Bình Phước Kinh Nữ KP 2, P. Long Thủy, TX. Phước Long, BP

13 Lê Thị Huỳnh Nương 14/12/2002 Bình Phước Kinh Nữ Bình Tân, Phước Minh, Bù Gia Mập, BP

14 Điểu Thị Thủy 10/08/2004 Bình Phước S'tiêng Nữ Thôn Bù Khơn, Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước

15 Phạm Thị Kim Trang 25/11/2003 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 17, xã Thanh Phú, Bình Long, BP

16 Vũ Thị Tuyết 31/07/2005 Bình Phước Kinh Nữ ấp Địa Hạt, Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước

17 Hồ Thị Xuân Vân 30/06/1987 Phú Yên Kinh Nữ Ấp Trung Sơn, Thanh An, Hớn Quản, BP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC

HĐ TUYỂN SINH NĂM 2024

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY 

KHỐI SỨC KHỎE - ĐỢT 1  NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐBP ngày     /       /2024

của Hội đồng tuyển sinh năm 2024 Trường Cao đẳng Bình Phước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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18 Hoàng Thị Thanh Xuân 26/12/2003 Bình Phước Nùng Nữ Thôn 4, xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước

2. Ngành Hộ sinh

1 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 27/07/2006 Bình Phước Kinh Nữ Thôn 5. Bình Thắng - Bù Gia Mập - Bình Phước

3. Ngành Điều dưỡng (Hệ chính quy)

1 Bùi Thị Thu Ngân 23/01/1992 Thái Bình Kinh Nữ Ấp 1, Tiến Hưng, Đồng Xoài, BP

2 Nguyễn Thị Hồng Vân 29/11/2002 Bình Phước Kinh Nữ Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, Phú Riềng, BP

4. Ngành Dược (Hệ liên thông)

1 Giang Hải Bằng 13/09/1983 Bình Phước Kinh Nữ Thôn Bình Tiến 2, Phước Minh, Bù Gia Mập, BP

2 Khổng Thị Tuyết Chinh 05/05/1996 Vĩnh Phúc Kinh Nữ Phú Thịnh, xã Phú Riềng, Phú Riềng, BP

3 Phạm Thị Hiền 17/09/1994 Hà Tĩnh Kinh Nữ Kp. Thủ Chánh, P. Thành Tâm, Chơn Thành, BP

4 Phạm Thị Huyền 11/11/1980 Thái Bình Kinh Nữ Ấp 3, Tiến Hưng, Đồng Xoài, BP

5 Nguyễn Thị Mỹ Ka 26/02/1682 Bình Dương Kinh Nữ KP 9, TT. Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

6 Nguyễn Thị Nhàn 23/03/1992 Sông Bé Kinh Nữ Thôn Phú Nguyên, Phú Riềng, PR, BP

7 Lê Thị Thu Thảo 05/05/1992 Đồng Nai Kinh Nữ Tổ 8, Thanh An, Thanh Lương, Bình Long, BP

8 Phan Thị Hồng Thêm 08/04/1990 Bình Phước Kinh Nữ Hiệp Thành Tân, Lộc Hiệp, Lộc Ninh, BP

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1. Ngành Y Sỹ đa khoa (Hệ chính quy)

1 Đào Thị Thùy Linh 11/12/2005 Bình Phước Kinh Nữ Thôn Tân Phú, xã Phú Riềng, Phú Riềng, BP

2 Thân Minh Nhật 12/06/1994 Đồng Nai Kinh Nam Ấp 4, xã Tân Thành,TP. Đồng Xoài, BP

3 Nguyễn Thị Kim Thảo 01/11/1983 Bình Phước Kinh Nữ KP Phú Tân, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, BP

4 Nguyễn Thị Linh 05/05/1987 Bình Phước Kinh Nữ Ấp Phú Thịnh 2, xã An Thái, Phú Giáo, BD

5 Nguyễn Thị Minh Sa 27/12/1984 Bình Thuận Kinh Nữ Ấp Bưng Riềng, Vình Hòa, Phú Giáo, Bình Dương

6 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/12/1993 Bình Định Kinh Nữ KV 1, Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định

7 Nguyễn Thị Hồng Thủy 21/03/1983 Đồng Nai Kinh Nữ Ấp Thạch Màng, Tân Lợi, Đồng Phú, Bình Phước

8 Nguyễn Thị Thu Thủy 06/06/1993 Bình Phước Kinh Nữ KP Phước Thiện, Tân thiện, Đồng Xoài, BP

Tổng: 02

Tổng: 08

Tổng: 18

Tổng: 01
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9 Hoàng Văn Tú 27/06/1995 Sông Bé Kinh Nam Ấp Chợ, Tân tiến, Đồng Phú, Bình Phước

Danh sách có: 38 thí sinh.
Trong đó: 
Trình độ cao đẳng 29

Dược chính quy 18
Điều dưỡng chính quy 2

Hộ sinh chính quy 1

Dược (Hệ liên thông) 8

Trình độ trung cấp 9

Y Sỹ đa khoa (Hệ chính quy) 9

Tổng: 09



1 Tô Hồ Trung Hiếu 24/08/2006 TP. HCM Kinh Nam
Tổ 7, KP 7, TTT Chơn Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

2 Nguyễn Binh Minh 20/07/2005 Bình Phước Kinh Nam Tổ 9, Phú Bình, An Lộc, Bình Phước

1 Phạm Hoài Tâm 15/03/1994 Tây Ninh Kinh Nam
Tổ 6, ấp 5, Minh Hưng, Chơn Thành, 

Bình Phước 

2 Nguyễn Hoàng Hưng 26/09/2000 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 3. KP Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng 

Xoài, Bình Phước

3 Lê Thị Khánh Huyền 06/11/2005 Bình Phước Kinh Nữ
Kp Bình Thiện, Tân Thiện, TP Đồng 

Xoài, Bình Phước

4 Nguyễn Trúc Linh 03/03/2000 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 14, Xà Mách, TT Lai Uyên, Bàu 

Bàng, Bình Dương

5 Nguyễn Minh Tuấn 17/03/1989 Sông Bé Kinh Nam
KP 5, Tiến Thành, TP Đồng Xoài, 

Bình Phước

Tổng: 02

Ghi chúNgày sinh Nơi sinh

1. Ngành Điện công nghiệp

2. Ngành Kế toán doanh nghiệp

STT Họ và Tên

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Dân

 tộc

Giới 

tính
Hộ khẩu thường trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC

HĐ TUYỂN SINH NĂM 2024

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY 

KHỐI NGHỀ - ĐỢT 1  NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐBP ngày     /       /2024

của Hội đồng tuyển sinh năm 2024 Trường Cao đẳng Bình Phước)
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6 Lê Võ Thuý Vy 08/04/2006 Bình Phước Kinh Nữ
KP 3, Thác Mơ, TX Phước Long, 

Bình Phước 

1 Bùi Quốc Bảo 18/09/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 4, ấp Đồng Bé, Minh Thạnh, Dầu 

Tiếng, Bình Dương

2 Phạm Phương Bắc 17/01/2009 TP HCM Kinh Nam
Thôn Ngũ Đoàn, Điệp Nông, Hưng 

Hà, Thái Bình

3 Đỗ Xuân Gia Bảo 25/05/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 2, KP 6, TT Tân Khai, Hớn Quản, 

Bình Phước

4 Võ Thành Cương 08/03/2002 Lâm Đồng Kinh Nam
Thôn 4, Đức Phổ, Cát Tiên, Lâm 

Đồng

5 Nguyễn Hải Đăng 14/10/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 8, ấp Đồng Sơn, Minh Thạnh, Dầu 

Tiếng, Bình Dương 

6 Lê Minh Hoàng Hải 04/03/2009 Bình Long Kinh Nam
Tổ 3, KP 4, P Mình Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

7 Trần Đình Hào 19/02/2008 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 3, ấp 2, Minh Thắng, Chơn 

Thành, Bình Phước

8 Lê Quốc Hậu 19/09/2008 Bình Dương Kinh Nam
KP Bàu Lòng, Lai Uyên, Bàu Bàng, 

Bình Dương 

9 Lê Hữu Minh Hoàng 17/05/2009 Bình Dương Kinh Nam
KP Bình Hoà, P Lái Thiêu, TP Thuận 

An, Bình Dương

10 Nguyễn Việt Hoàng 21/02/2009 Thanh Hoá Kinh Nam
Thôn Bất Động, Quảng Ngọc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa

11 Nguyễn Quang Huấn 28/03/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 9, ấp 2,  Minh Thắng, Chơn 

Thành, Bình Phước

12 Nguyễn Phước Huy 25/12/2009 Bến Tre Kinh Nam
Tổ 7, ấp Tân Lập, Tân Hiệp, Hớn 

Quản, Bình Phước

1. Ngành Điện công nghiệp

Tổng: 6

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
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13 Nguyễn Gia Huy 24/10/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 4, KP 5, Minh Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

14 Nguyễn Thế Huy 11/11/2009 Nghệ An Kinh Nam
Tổ 9, Kp 5,  Minh Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

15 Phùng Quốc Khánh 08/06/2009 Bình Phước Mường Nam
Tổ 5, ấp 2, Thành Tâm, Chơn Thành, 

Bình Phước

16 Nguyễn Trần Anh Khoa 05/05/2009 TP HCM Kinh Nam
Tổ 3, ấp 1, Minh Thắng, Chơn 

Thành, Bình Phước

17 Hoàng Đăng Khoa 27/03/2009 Quảng Trị Kinh Nam
Ấp Long Điền, Long Hoà, Dầu 

Tiếng, Bình Dương 

18 Võ Đăng Khôi 03/11/2009 TP HCM Kinh Nam
Tổ 3, ấp Bàu Lùng, Tân Hiệp, Hớn 

Quản, Bình Phước

19 Trần Văn Kiệt 21/03/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 10, ấp 4, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, 

Bình Dương

20 Đỗ Anh Kiệt 07/12/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 4, ấp Thanh Xuân, Thanh Phú, 

Bình Long, Bình Phước

21 Lại Đình Linh 30/01/1999 Thái Bình Kinh Nam
Thôn Sơn Lang, Phú Sơn, Bù Đăng, 

Bình Phước

22 Nguyễn Hoàng Nghĩa 05/11/2008 Bình Phước Kinh Nam
Ấp Tân Đông, Tân Thành, Bù Đốp, 

Bình Phước

23 Hồ Thanh Phong 30/11/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 4, KP 6, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

24 Nguyễn Hồng Tấn Phúc 24/10/2009 An Giang Kinh Nam
Tổ 4, KP 8, P Mình Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

25 Trần Anh Quân 05/08/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 9,KP 4, Minh Hưng, Chơn Thành, 

Bình Phước

26 Nguyễn Châu Quý 30/10/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 3, ấp 3, Minh Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

27 Ngô Văn Tài 25/03/2008 TP HCM Kinh Nam
Tổ 3A, KP 4, Hưng Long, TX Chơn 

Thành, Bình Phước
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28 Nguyễn Đức Thu 05/12/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 7, ấp 4, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, 

Bình Dương

29 Vương Quốc Tiến 07/01/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 9, KP An Bình, An Lộc, Bình 

Long, Bình Phước

30 Lưu Xuân Tú 27/08/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 4, KP 5, Minh Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

31 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 07/08/2008 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 6, KP Tàu Ô, TT Tân Khai, Hớn 

Quản, Bình Phước

1 Bùi Duy Quang 30/05/2009 Bình Dương Thổ Nam
Xóm Đồng Nang, Hạ Sơn, Quỳ Hợp, 

Nghệ An

2 Nguyễn Phan Thanh Dương 03/10/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 6, ấp Bào Teng, Quang Minh, 

Chơn Thành, Bình Phước

3 Mông Mạnh Hùng 17/09/2009 Bình Dương Nùng Nam
Ấp Điện Ảnh, Phước Thiện, Bù Đốp, 

Bình Phước

4 Nguyễn Minh Kha 22/03/2008 Cà Mau Khmer Nam
Ấp 2, Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình 

Phước

5 Võ Hoàng Khang 11/09/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 8, Kp Phú Sơn, An Lộc, Bình 

Long, Bình Phước

6 Vũ Trọng Mạnh 14/11/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ dân phố 1, TT Triệu Sơn, Triệu 

Sơn, Thanh Hoá

7 Điểu Hoàng Nam 31/03/2009 An Khương Stiêng Nam
Tổ 2, ấp 1, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

8 Trần Lê Hồng Phương 16/04/2008 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 3, Thanh An, Thanh Lương, Bình 

Long, Bình Phước

9 Nguyễn Thành Triệu 19/03/1997 Trà Vinh Kinh Nam
Ba Trạch b, Tân Hiệp, Trà Cú, Trà 

Vinh

2. Ngành Điện tử Công nghiệp

Tổng: 31

Tổng: 09

3. Ngành Công nghệ thông tin



5

1 Phạm Gia Huy 12/10/2007 Sóc Trăng Kinh Nam
Ấp Đại An, Thới An Hội, Kế Sách, 

Sóc Trăng

2 Nguyễn Huỳnh Lan Anh 05/12/2009 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 7, KP Bàu Lòng, TT Lai Uyên, 

Bàu Bàng, Bình Dương

3 Nguyễn Trọng Gia Bảo 02/01/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 5, KP 3, Minh Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

4 Trịnh Thị Kim Chi 23/01/2008 Bình Dương Kinh Nữ
KP Cây Sắn, Lai Uyên, Bàu Bàng, 

Bình Dương 

5 Nguyễn Thị Ngọc Điểm 17/11/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Ấp 4, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình 

Phước

6 Đỗ Văn Giáp 02/02/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 4, KP 7, Tân Khai, Hớn Quản, 

Bình Phước

7 Lê Văn Hà 26/02/2008 Bình Dương Kinh Nam
Ấp Ông Thanh, Cây Trường II, Bàu 

Bàng, Bình Dương

8 Đinh Trần Gia Hân 07/05/2009 Đồng Nai Kinh Nữ
Tô 9, KP 9, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

9 Mai Trọng Hùng 25/04/2009 Nghệ An Tày Nam
Thôn Hồng Sơn, Thọ Sơn, Anh Sơn, 

Nghệ An

10 Trần Nguyễn Quốc Huy 31/07/2008 Quảng Ngãi Kinh Nam
Dương Quang, Đức Thắng, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

11 Phạm Gia Huy 12/10/2007 Sóc Trăng Kinh Nam
Ấp Đại An, Thới An Hội, Kế Sách, 

Sóc Trăng

12 Lê Phạm Anh Khoa 25/08/2009 Bình Phước Kinh Nam
KP Phước Tân, Tân Thiện, Đồng 

Xoài, Bình Phước

13 Điểu Thị Ngọc Lan 25/11/2009 An Khương Stiêng Nữ
Tổ 6, ấp 5, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

14 Thị Bảo Mi 26/07/2009 Bình Long Stiêng Nữ
Tổ 2, ấp 1, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

15 Đặng Thị Diễm My 20/02/2008 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 6, KP 5, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước
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16 Thị Thuỳ My 20/06/2009 Bình Long Stiêng Nữ
Tổ 2, ấp 2, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

17 Nguyễn Hoàng Nam 15/02/2009 Đồng Tháp Kinh Nam
Khóm Vĩnh Lộc, Vĩnh Bình, Châu 

Thành, An Giang

18 Nguyễn Hồng Nga 12/05/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Tổ 1, KP 4, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

19 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/07/2009 Bình Dương Kinh Nữ
Ấp Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu 

Tiếng, Bình Dương

20 Lê Thị Mỹ Ngọc 02/11/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Tổ 4, KP 5, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

21 Cao Ngọc Bảo Nhi 30/11/2009 TP HCM Kinh Nữ
KP Xà Mách, Lai Uyên, Bàu Bàng, 

Bình Dương 

22 Đào Thị Kim Phấn 14/12/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Tổ 10, Kp Đông Hồ, Tân Hưng, Hớn 

Quản, Bình Phước 

23 Nguyễn Y Phụng 27/12/2002 Long An Kinh Nữ
Cả Bát, Vĩnh Thạnh, Tân Hưng, Long 

An

24 Thị Kim Quyên 20/10/2009 An Khương Stiêng Nữ
Tổ 1, ấp 5, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

25 Nguyễn Phong Sơn 11/02/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 3, ấp Trà Thanh, Thanh An, Hớn 

Quản, Bình Phước

26 Trần Tuấn Tài 22/06/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 5, ấp Bà Tứ, Cây Trường II, Bàu 

Bàng, Bình Dương

27 Trần Thị Cẩm Thảo 01/08/2008 Bình Phước Kinh Nữ
Tổ 2, KP 4, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

28 Võ Anh Thư 02/08/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Tổ 2, KP 5, Minh Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

29 Điểu Thị Thanh Thuý 03/07/2009 Bình Long Stiêng Nữ
Tổ 2, ấp 1, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

30 La Thị Bảo Trâm 04/08/2009 Bình Phước Tày Nữ
Ấp 4, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình 

Phước
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31 Lương Ngọc Bảo Trân 31/07/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Tổ 5, ấp 1A, Minh Đức, Hớn Quản, 

Bình Phước

32 Nguyễn Thị Thảo Trang 09/07/2009 Vũng Tàu Kinh Nữ
Ấp Rạch Thọ, Đất Mũi, Ngọc Hiển, 

Cà Mau

33 Phan Thị Mai Trang 07/12/2009 Bình Phước Tày Nữ
Thôn 1, Thống Nhất, Bù Đăng, Bình 

Phước 

34 Lê Thị Thu Trang 03/10/2009 Hải Dương Kinh Nữ
Quảng Đạt, Ngũ Phúc, Kim Thành, 

Hải Dương 

35 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 11/04/2009 Bình Long Kinh Nữ
Ấp 4, An Khương, Hớn Quản, Bình 

Phước 

36 Nguyễn Minh Triết 12/06/2008 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 4, ấp 4, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, 

Bình Dương 

37 Ngô Thị Hồng Vân 26/03/2009 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 2, KP 12, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

38 Thái Thị Bảo Vy 10/06/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Tổ 4, ấp 1A, Minh Đức, Hớn Quản, 

Bình Phước

39 Lê Diễm Kiều Vy 19/07/2008 Đồng Nai Kinh Nữ
Thôn Bình Điền, Bình Son, hú Riềng, 

Bình Phước

40 Thị Xuân 03/07/2009 An Khương Stiêng Nữ
Tổ 2, ấp 1, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

1 Thị Ma Ri Na En 16/05/2009 An Khương Stiêng Nữ
Tổ 1, ấp 1, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước

2 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/01/2009 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 1, ấp Thanh Xuân, Thanh Phú, 

Bình Long, Bình Phước

3 Nguyễn Thị Diễm Kiều 01/11/2009 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 11, Kp 5, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

4 Hoàng Thị Thanh Lan 31/08/2009 Bình Phước Nùng Nữ
Tổ 3, ấp Chà Lon, Minh Đức, Hớn, 

Bình Phước

Tổng: 40

4. Ngành Kế toán doanh nghiệp
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5 Lê Thị Hà Ly 05/03/2009 Thanh Hoá Kinh Nữ
Tổ 6, ấp 1, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, 

Bình Dương 

6 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/04/2006 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 6, ấp 3, Minh Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

7 Cao Thị Thuý Nhàn 17/03/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Ấp 6, Tân Lập, Đồng Phú, Bình 

Phước 

8 Điểu Tèo 27/02/2009 Bình Phước Stiêng Nam
Tổ 6, ấp 2, Minh Lập, Chơn Thành, 

Bình Phước 

9 Nguyễn Thị Phương Thy 17/07/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Tổ 5, ấp 17, Thanh Phú, Bình Long, 

Bình Phước 

10 Đặng Thị Thuỷ Tiên 23/08/2007 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 11, Kp 5, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

11 Nguyễn Thị Mai Trang 27/07/2009 Đăk Nông Kinh Nữ
Tổ 5, KP1, Minh Hưng, Chơn Thành, 

Bình Phước

12 Nguyễn Thanh Trang 25/07/2008 Bình Dương Kinh Nữ
Tổ 39, Kp 5, Thảo Điền, Tp Thủ 

Đức, TP HCM

13 Nguyễn Thị Thu Uyên 21/04/2009 TP HCM Kinh Nữ
Xóm 3, Thanh Tùng, Thanh Chương, 

Nghệ An

14 Đỗ Nguyễn Hà Vy 23/07/2009 Bình Phước Kinh Nữ
Ấp 6, Tân Lập, Đồng Phú, Bình 

Phước 

1 Bùi Trí Anh 15/09/2009 Thanh Hoá Kinh Nam
Tổ 3, Kp Mỹ Hưng, Thành Tâm, 

Bình Phước

2 Phạm Thái Bảo 31/10/2009 Bình Phước Kinh Nam
Ấp Tam Nguyên, Lộc Quang, Lộc 

Ninh, Bình Phước

3 Hoàng Đình Bảo 26/02/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 5, ấp 2, Đồng Nơ, Hớn Quản, 

Bình Phước

4 Điểu Hoàng Duy 08/10/2009 Bình Phước Stiêng Nam
Tổ 1, ấp 5, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

Tổng: 14

5. Ngành Công nghệ ô tô
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5 Nguyễn Văn Đạt 03/10/2009 Đăk Lăk Kinh Nam
Buôn Mrưm, Ea Hồ, Krông Búk, Đăk 

Lăk 

6 Nguyễn Đức Doanh 01/09/2009 TP HCM Kinh Nam
Tổ 7, ấp 2, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, 

Bình Dương

7 Điểu Đông 11/12/2008 Bình Phước Stiêng Nam
Tổ 3, ấp 4, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

8 Trần Hoàng Đức 06/01/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 1, ấp 2, Minh Thắng, Chơn 

Thành, Bình Phước

9 Phan Minh Đức 09/08/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 5, ấp Tân Lập, Tân Hiệp, Hớn 

Quản, Bình Phước

10 Nguyễn Minh Hiếu Hoà 04/12/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 3, Phú Long, Thanh Phú, Bình 

Long, Bình Phước 

11 Trịnh Hồng Khang 02/08/2008 Hải Dương Kinh Nam
Tổ 8, Kp 9, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

12 Lê Hà Gia Khang 08/01/2009 TP HCM Kinh Nam
Tổ 3, KP Suối Đá, Tân Xuân, Đồng 

Xoài, Bình Phước

13 Điểu Triều Khang 28/06/2008 Bình Long Stiêng Nam
Tổ 5, ấp 5, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

14 Trần Tuấn Kiệt 16/04/2009 TP HCM Kinh Nam
Ấp 4, Minh Thành, Chơn Thành, 

Bình Phước

15 Nguyễn Ngọc Tùng Lâm 18/09/2004 Bình Phước Kinh Nam
Đak Wi, Đak Nhau, Bù Đăng, Bình 

Phước

16 Lê Văn Tùng Lâm 20/08/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 2, ấp Sóc Lớn, Tân Quan, Hớn 

Quản, Bình Phước 

17 Nguyễn Hoàng Long 03/10/2009 Bình Dương Kinh Nam
Khối 9, P. Nghi Tân, TX Cửa 

Lò,Nghệ An 

18 Lê Quốc Nhân 19/09/2008 Bình Dương Kinh Nam
KP Bàu Lòng, Lai Uyên, Bàu Bàng, 

Bình Dương 

19 Phạm Văn Phú 08/02/2008 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 7, KP 7, Tân Khai, Hớn Quản, 

Bình Phước 
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20 Phan Thanh Hoàng Phúc 07/04/2009 Bình Phước Kinh Nam
KP Hiếu Cảm, P Hưng Long, TX 

Chơn Thành, Bình Phước

21 Điểu Duy Phương 01/03/2009 Bình Phước Stiêng Nam
Tổ 3, ấp 2, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 

22 Phạm Anh Quyền 07/05/2009 Bình Dương Kinh Nam
Xóm Xuân Sơn, Nghĩa Hoàn, Tân 

Kỳ, Nghệ An

23 Đỗ Thành Tài 12/07/2008 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 10, KP 4, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

24 Lê Hoàng Tới 30/04/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 6, KP 9, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

25 Bùi Anh Tâm 04/12/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 6, KP 3, TT Tân Khai, Hớn Quản, 

Bình Phước

26 Nguyễn Đình Thịnh 29/05/2008 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 2, ấp An Tân, An Phú, Hớn Quản, 

Bình Phước

27 Điểu Minh Tuấn 15/12/2009 Bình Phước Stiêng Nam
Tổ 5, ấp Sóc Quả, Tân Hưng, Hớn 

Quản, Bình Phước

28 Điểu Tuấn 30/04/2009 Bình Phước Stiêng Nam
Thôn Bình Hà 2, Đa Kia, Bù Gia 

Mập, Bình Phước

1 Trần Minh Nhựt 02/10/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 1, ấp Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu 

Tiếng, Bình Dương

2 Ngô Quốc Bảo 21/07/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 7, Kp 1, Minh Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước

3 Điểu Lâm Ân Điển 25/03/2009 Bình Dương Stiêng Nam
Tổ 4, ấp Suối Ngang, Nha Bích, 

Chơn Thành, Bình Phước 

4 Trần Thái Hào 10/06/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 2, ấp Xa Trạch, Phước An, Hớn 

Quản, Bình Phước

Tổng: 28

6. Ngành Cắt gọt kim loại
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5 Hồ Văn Hiếu 03/10/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 6, KP 6, Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước

6 Nguyễn Trư Bảo Khánh 31/05/2007 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 10, ấp Thanh Bình, Thanh Lương, 

TX Bình Long, Bình Phước

7 Lê Trần Anh Khoa 07/03/2009 Bình Dương Kinh Nam
Tổ 3, ấp Căm Xe, Minh Thạnh, Dầu 

Tiếng, Bình Dương

8 Nguyễn Tuấn Kiệt 12/11/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 5, Sóc Bưng, Thanh Phú, TX Bình 

Long, Bình Phước

9 Nguyễn Bảo Hoài Nam 15/06/2009 Bình Phước Kinh Nam
Tổ 9C, KP 2, Hưng Long, Chơn 

Thành, Bình Phước

10 Nông Văn Tài 28/11/2008 Bình Phước Tày Nam
Đội 4, ấp Phước Tâm, Tân Phước, 

Đồng Phú, Bình Phước

11 Trần Văn Thành 24/06/2009 Nghệ An Kinh Nam
Thôn 13, Nam Dong, Cư Jút Đăk 

Nông

12 Dương Quốc Tuấn 22/02/2007 Bạc Liêu Hoa Nam
Thôn Bàu Đỉa, Phước Tân, Phú 

Riềng, Bình Phước

Danh sách có: 142 thí sinh.

Trong đó: 

Trình độ cao đẳng 8

Kế toán doanh nghiệp 6

Điện công nghiệp 2

Trình độ trung cấp 134

Điện công nghiệp 31

Điện tử công nghiệp 9

Công nghệ ô tô 28

Công nghệ thông tin 40

Cắt gọt kim loại 12

Kế toán doanh nghiệp 14

Tổng: 12
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